TỔ VẬT LÝ – TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
       VẬT LÝ 12


NỘI DUNG HỌC TẬP TUẦN 14,15 – HK2

· NHIỆM VỤ 1: HỌC SINH ÔN TẬP LẠI NHỮNG KIẾN THỨC CHƯƠNG 4,5,6,7 ĐỂ KIỂM TRA HK2

· NHIỆM VỤ 2: HỌC SINH XEM GIẢI  ĐỀ MẪU 
ÔN TẬP TIẾT 1,2
ĐỀ SỐ 1
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 Js; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C;  khối lượng của êlectron m = 9,1.10-31 kg; 1 eV = 1,6.10-19 J; 1u = 931,5 MeV/c2 = 1,66055.10-27 kg.

Câu 1: Quang điện trở được chế tạo từ

A. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

B. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp.

C. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện kém được chiếu sáng thích hợp.

D. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó tăng khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

Câu 2: Một sóng ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác. Chiết suất của 2 môi trường khác nhau. Đại lượng không đổi của sóng ánh sáng này là

A. tần số và năng lượng phôtôn.
B. bước sóng và năng lượng phôtôn.

C. tần số và bước sóng.
D. bước sóng và vận tốc.

Câu 3: Chọn câu sai. Hiện tượng liên quan tới tính chất lượng tử của ánh sáng là

A. hiện tượng tạo thành quang phổ vạch.
B. hiện tượng tán sắc ánh sáng.

C. hiện tượng quang - phát quang của các chất.
D. hiện tượng quang điện.

Câu 4: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. bứt các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.

B. giải phóng êlectron khỏi một chất bán dẫn bằng cách đốt nóng.

C. giải phóng êlectron khỏi mối liên kết bên trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.

D. giải phóng êlectron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.

Câu 5: Biết khối lượng của hạt nhân Thôri 
[image: image1.wmf]Th
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 là 229,9737u, khối lượng của một hạt prôtôn là 1,0073u, khối lượng của một hạt nơtrôn là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân Thôri xấp xỉ bằng
A. 1,9013u.
B. 1,8131u
C. 1,8313u.

D. 1,9093u.
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Câu 6: Tần số dao động riêng f của một mạch dao động lí tưởng phụ thuộc như thế nào vào điện dung C của tụ điện và độ tự cảm L của cuộn cảm trong mạch?

A. tỉ lệ thuận với 

 và tỉ lệ nghịch 
[image: image5.wmf]C


.
B. tỉ lệ thuận với 
 và .

C. tỉ lệ nghịch với 
[image: image10.wmf]L


. và tỉ lệ thuận 
D. tỉ lệ nghịch với 
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  và 
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ.

B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.

C. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.

D. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.

Câu 8: Trong phản ứng hạt nhân

A. năng lượng toàn phần được bảo toàn.
B. tổng số nơtron được bảo toàn.

C. động năng được bảo toàn.
D. tổng khối lượng các hạt được bảo toàn.

Câu 9: Công thoát của một kim loại cho biết

A. năng lượng của một phôtôn chiếu vào kim loại.

B. năng lượng tối thiểu cần cung cấp để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại.

C. động năng của electron ra khỏi bề mặt kim loại.

D. năng lượng tối đa cần cung cấp để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại.

Câu 10: Hạt nhân 
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A. 27 nơtron và 56 prôtôn.
B. 27 nơtron và 29 prôtôn.

C. 56 nơtron và 27 prôtôn.
D. 29 nơtron và 27 prôtôn.

Câu 11: Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là điện áp cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì

A. 
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Câu 12: Natri phát bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,5890 (m. Một nguồn hơi natri có công suất 10 W sẽ bức xạ bao nhiêu phôtôn trong 1 s?

A. 3,5.1019.
B. 3,0.1019.
      C. 2,0.1019.
D. 2,5.1019.
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Câu 13: Poloni 210Po có tính phóng xạ
[image: image24.wmf]a

 và biến thành chì 206Pb, chu kì bán rã 138 ngày. Lượng Poloni mất đi sau 414 ngày từ 2,1 g Po ban đầu là

A. 1,8375 g
B. 14,7 g
C. 18,025 g

D. 16,8 g
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Câu 14: Năng lượng của trạng thái dừng thứ n trong nguyên tử hiđrô tính bởi công thức 
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(eV). Năng lượng của trạng thái dừng ứng với quĩ đạo O có độ lớn là

A. 4,352.10-19 J
B. 1,36. 10-19 J
C. 6,04.10-20 J

D. 8,704.10-20 J
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Câu 15: Một nguồn phóng xạ ban đầu chứa No hạt nhân nguyên tử phóng xạ. Số hạt nhân này chưa bị phân rã sau khoảng thời gian bằng bốn chu kỳ bán rã là

A. (1/16)No.
B. (7/8)No.
C. (1/8)No.

D. (15/16)No.
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Câu 16: Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng

A. tím.
B. chàm.
C. lam.

D. đỏ.

Câu 17: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π (mH) và một tụ điện có điện dung C = 4/π (nF). Chu kì dao động điện từ tự do của mạch là

A. 4.10-6 s
B. 4.10-5 s.
C. 4.10-4 s.

D. 2.10-6 s.
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Câu 18: Quá trình phóng xạ không có đặc tính nào sau đây?
A. Là một quá trình biến đổi hạt nhân.
B. Có tính ngẫu nhiên, không biết trước được.

C. Có tính tự phát.
D. Có thể điều khiển được.

Câu 19: Kết luận nào sau đây là không đúng? Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng
A. có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng kích thích.

B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

C. có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.

D. được phát ra bởi cả chất rắn, lỏng và chất khí.

Câu 20: Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng 0,6563 (m. Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng 0,4861 (m. Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo M nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng

A. 1,2264 (m.
B. 0,4102 (m.
C. 1,8744 (m.

D. 0,4340 (m.
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Câu 21: Công thoát của electron đối với kim loại là 2,6 eV. Chiếu lên bề mặt kim loại lần lượt các bức xạ có tần số là f1 = 6,66.1014 Hz và f2 = 6.1014 Hz. Hãy cho biết bức xạ nào có khả năng gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại này?

A. Cả hai bức xạ trên đều có thể gây ra hiện tượng quang điện.

B. Cả hai bức xạ trên đều không thể gây hiện tượng quang điện.

C. Chỉ có bức xạ có tần số f2.

D. Chỉ có bức xạ có tần số f1.
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Để xảy ra hiện tượng quang điện đối với kim loại này thì 
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Câu 22: Công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 3.10-19 J. Giới hạn quang điện của kim loại này là

A. 0,3975 μm.
B. 3975 nm.
C. 0,6625 μm.

D. 6625 nm.
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Câu 23: Chất phóng xạ phốt pho có chu kì bán rã T. Ban đầu có 300 gam chất ấy, sau 70 ngày đêm khối lượng phốt pho còn lại là 9,375 g. Chu kì  bán rã của phốt pho này là
A. 7 ngày đêm.
B. 28 ngày đêm.
C. 14 ngày đêm.

D. 21 ngày đêm.
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Câu 24: Cho phản ứng hạt nhân 
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A. hạt êlectron.
B. hạt pôzitron.
C. hạt prôtôn.

D. hạt α.
Định luật bảo toàn số khối: A + 9 = 12 +1
[image: image39.wmf]Þ
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Định luật bảo toàn điện tích: Z + 4 = 6 + 0
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Câu 25: Lực hạt nhân

A. là lực liên kết giữa các prôtôn.
B. là lực tĩnh điện.
C. là lực liên kết giữa các nơtrôn.
D. là lực liên kết giữa các nuclôn.
Câu 26: Trong số các hạt nhân 
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Năng lượng liên kết riêng lớn nhất đối với những hạt nhân có 
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Câu 27: Trong thì nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp đo được bằng 0,8 mm. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2 mm có

A. vân sáng bậc 5
B. vân sáng bậc 4
    C. vân tối thứ 2.

D. vân sáng bậc 3
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Câu 28: Hai hạt nhân 1T3 và 2He3 có cùng

A. số nơtron.
B. điện tích.
C. số nuclôn.

D. số prôtôn.

Câu 29: Chọn phát biểu sai khi nói về bản chất của ánh sáng.

A. Khi ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì tính chất hạt của ánh sáng thể hiện rõ nét hơn tính chất sóng.

B. Ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt.

C. Khi tính chất hạt thể hiện rõ nét thì ta càng dễ quan sát hiện tượng quang điện.

D. Khi tính chất hạt thể hiện rõ nét thì ta càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa của ánh sáng.

Câu 30: Thứ tự không đúng trong thang sóng điện từ có bước sóng giảm dần là

A. Sóng vô tuyến điện, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy.

B. Ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X.

C. Tia tử ngoại, tia X, tia gamma.

D. Sóng vô tuyến điện, tia gamma, ánh sáng nhìn thấy.

Câu 31: Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ?
A. Tia bêta.
B. Tia anpha.
C. Tia X.

D. Tia gamma.

Câu 32: Chọn câu sai
A. Ánh sáng trắng là một trong những ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc nhất định khác nhau.

C. Lăng kính có khả năng tán sắc ánh sáng trắng.

D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

Câu 33: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 19K40 là 8,3 MeV/nuclôn. Năng lượng liên kết của hạt nhân này là

A. 332 MeV.
B. 157,7 MeV.
C. 207,5 MeV.

D. 174,3 MeV.
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Câu 34: Người ta thực hiện thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc, biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,25 m. Trên màn quan sát thu được một hệ vân rộng 7,2 mm gồm 10 vân sáng. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,7200 μm.
B. 0,7500 μm.
C. 0,7680 μm.

D. 0,6912 μm.
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Câu 35: Điện áp giữa anôt và catôt của ống Culitgiơ là 150 kV. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống Culitgiơ phát ra bằng

A. 5,85 pm
B. 8,28 pm.
C. 5,85 nm.

D. 8,28 nm.
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Câu 36: Hạt nhân càng bền vững khi có
A. năng lượng liên kết càng lớn.
B. năng lượng liên kết riêng càng lớn.

C. số nuclôn càng lớn.
D. độ hụt khối càng lớn.

Câu 37: Một mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 4 µH và tụ điện có điện dung C. Lấy π2 = 10 và tốc độ ánh sáng trong chân không là c =  3.108 m/s.  Để thu được sóng điện từ có bước sóng λ = 24 m thì điện dung của tụ điện phải có giá trị bằng

A. 8 nF.
B. 40 pF.
C. 160 pF.

D. 4 nF.
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Câu 38: Một hạt nhân có 8 prôton và 9 nơtron. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng 7,75 MeV/nuclôn. Cho mp = 1,00728 u và mn = 1,00866 u. Xác định khối lượng của hạt nhân đó (tính bằng đơn vị u)?

A. 16,9947 u.
B. 16,4251 u.
C. 17,0195 u.

D. 14,1438 u.
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Câu 39: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo Bohr thứ ba ( quỹ đạo M) là 47,7.10-11 m. Bán kính bằng 19,08.10-10 m là bán kính quỹ đạo Bohr thứ

A. tư.
B. năm.
C. bảy.

D. sáu.
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Câu 40: Biết các năng lượng liên kết của lưu huỳnh S32, crôm Cr52, urani U238 theo thứ tự là 270 MeV, 447 MeV, 1785 MeV. Các hạt nhân được sắp xếp theo thứ tự độ bền vững tăng lên là

A. Cr < S < U.
B. S < Cr < U.
C. S < U < Cr.

D. U < S < Cr.
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ÔN TẬP TIẾT 3,4
ĐỀ 2 – HỌC SINH TỰ GIẢI
Câu 1: Công suất bức xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là  
A. 3,3696.1030 J. 
B. 3,3696.1032 J. 
C. 3,3696.1031 J. 

D. 3,3696.1029 J. 

Câu 2: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai ? 
A. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số của ánh sáng. 

B. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s. 

C. Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn. 

D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. 
Câu 3: Một tụ điện có điện dung 10 μF được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy 
[image: image65.wmf]2
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 = 10. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu? 
A. 1/300 s 

B. 1/600 s 
C. 3/ 400 s  


D. 1/1200 s 
Câu 4: Chiếu lên bề mặt catốt của một tế bào quang điện chùm sáng đơn sắc có bước sóng 0,485 μm thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân 

không c = 3.108 m/s, khối lượng nghỉ của êlectrôn (êlectron) là 9,1.10-31 kg và vận tốc ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện là 4.105 m/s. Công thoát êlectrôn của kim loại làm catốt bằng 
A. 3,37.10-19 J. 

B. 6,4.10-20 J.                C. 3,37.10-18 J. 

D. 6,4.10-21 J. 
Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 
 
A. 0,50.10-6 m. 

B. 0,55.10-6 m. 
C. 0,60.10-6 m. 

D. 0,45.10-6 m. 

Câu 6: Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125
[image: image66.wmf]F
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 và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là  
A. 15 mA. 

B. 0,15 A. 
C. 7,52 mA. 


D. 7,52 A. 
Câu 7: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được
A. hiện tượng giao thoa ánh sáng. 


B. hiện tượng quang – phát quang. 

C. hiện tượng quang điện ngoài. 


D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện. 
Câu 8: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 
A. ánh sáng vàng. 




B. ánh sáng đỏ. 

C. ánh sáng lục. 




D. ánh sáng tím. 
Câu 9: Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì
A. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. 

B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch. 

C. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. 

D. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch. 
Câu 10: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?

A. 3.
B. 1.
C. 6.

D. 4.

Câu 11: Tia X không có tính chất nào sau đây? 
A. Bị lệch hướng trong điện trường, từ trường. 
B. Làm phát quang một số chất. 

C. Làm đen kính ảnh. 




D. Có khả năng ion hoá không khí. 
Câu 12: Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của 
A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn  (êlectron). 

B. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó. 

C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau. 

D. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó. 
Câu 13: Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 5 μF. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC với điện áp cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6 V. Khi điện áp ở hai đầu tụ điện là 4 V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng
A. 10-5 J. 

B. 4.10-5 J 
C. 9.10-5 J. 


D. 5.10-5 J. 

Câu 14: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai? 
A. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương.  

B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không. 

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 

D. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng. 
Câu 15: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9 m đến 3.10-7 m là
A. tia hồng ngoại. 




B. tia tử ngoại. 

C. ánh sáng nhìn thấy. 



D. tia Rơnghen. 
Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng
A. 0,60 μm.

B. 0,48 μm. 
C. 0,40 μm. 


D. 0,76 μm. 
Câu 17: Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại của điện áp ở hai bản tụ điện bằng U0. Giá trị cực đại I0  của cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng biểu thức
A. 
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Câu 18: Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?  
A. Vùng ánh sáng nhìn thấy. 



B. Vùng tia tử ngoại. 

C. Vùng tia hồng ngoại. 



D. Vùng tia Rơnghen. 
Câu 19: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ? 
A. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian. 

B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 

C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau một góc π/2. 

D. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến. 
Câu 20: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 
A. Truyền được trong chân không. 


B. Mang năng lượng. 

C. Khúc xạ.





D. Phản xạ. 
Câu 21: Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động điện từ điều hòa LC là không đúng? 
A. Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm. 

B. Tần số dao động của mạch phụ thuộc vào điện tích của tụ điện. 

C. Điện tích trong mạch biến thiên điều hòa. 

D. Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện. 
Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng  λ = 0,6 μm. Trên màn thu  được hình  ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ)
A. 2. 
B. 6.
C. 3. 



D. 4. 

Câu 23: Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng 
A. Ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ. 

B. Trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng. 

C. Các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do giao thoa ánh sáng. 

D. Trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh sáng có cùng bước sóng. 
Câu 24: Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng  λ1  = 720 nm, ánh sáng tím có bước sóng λ2  = 400 nm. Cho hai ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là n1 = 1,33 và n2 = 1,34. Khi truyền trong môi trường trong suốt trên, tỉ số năng lượng của phôtôn có bước sóng λ1  so với năng lượng của phôtôn có bước sóng λ2  bằng 
A. 9/5. 


B) 5/9. 
C. 133/134. 


D. 134/133. 

Câu 25: Trong một thí nghiệm, hiện tượng quang điện xảy ra khi chiếu chùm sáng đơn sắc tới bề mặt tấm kim loại. Nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích mà tăng cường độ của chùm sáng thì 
A. giới hạn quang điện của kim loại bị giảm xuống. 

B. số êlectron bật ra khỏi tấm kim loại trong một giây tăng lên. 

C. động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng lên. 

D. vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện tăng lên. 
Câu 26: Điện áp giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là 18,75 kV. Biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6.10-19 C, 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống phát ra là 
A. 0,5625.10-10 m. 




B. 0,4625.10-9 m. 

C. 0,6625.10-9 m. 




D. 0,6625.10-10 m. 
Câu 27: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai? 
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 

B. Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng. 

C. Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím. 

D. Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng. 
Câu 28: Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là 
A. 0,55 μm. 

B. 55 nm. 
C. 0,55 nm. 


D. 0,55 mm. 
Câu 29: Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên 
A. có khả năng đâm xuyên khác nhau. 

B. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện). 

C. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều. 

D. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều. 
Câu 30: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng ? 
A. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha. 

B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2.

C. Véctơ cường độ điện trường  và cảm ứng từ  cùng phương và cùng độ lớn. 

D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 
Câu 31: Điện áp giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectrôn (êlectron) phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, điện tích nguyên tố bằng 1,6.10-19 C. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là
A. 60,380.1015 Hz. 




B. 6,038.1018 Hz.

C. 6,038.1015 Hz. 




D. 60,380.1018 Hz. 

Câu 32: Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC có chu kì 2,0.10– 4 s. Năng lượng điện trường trong mạch biến đổi điều hoà với chu kì là    
A. 10 – 4  s. 

B. 2,0.10 – 4  s. 

     C. 4,0.10 – 4  s.               
D. 0,5.10 – 4  s. 

Câu 33: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Điện áp cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 
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 thì độ lớn điện áp giữa hai bản tụ điện là
A. 
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Câu 34: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2  = 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân 
A. i2 = 0,50 mm. 




B. i2 = 0,60 mm. 

C. i2 = 0,45 mm. 




D. i2 = 0,40 mm. 

Câu 35: Chọn câu đúng. Quang phổ liên tục của một nguồn sáng
A. không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng. 

B. phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng. 

C. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng, mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó. 

D. không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó. 
Câu 36: Tia laze không có đặc tính nào dưới đây? 
A. Cường độ lớn. 




B. Độ định hướng cao. 

C. Độ đơn sắc cao. 




D. Công suất lớn. 

Câu 37: Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ 
A. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. 

B. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song. 

C. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. 

D. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần. 
Câu 38: Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng), điện áp cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi điện áp giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng
A. 3 mA. 

B. 6 mA. 
C. 12 mA. 


D. 9 mA. 
Câu 39: Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng tím lần lượt là (Đ, (L và (T thì 
A. (L > (T > (Đ. 




B. (T > (Đ > (L. 

C. (T > (L > (Đ. 




D. (Đ > (L > (T. 
Câu 40: Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s và độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.10-19 C. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng Em = −1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng En = −3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số  
A. 6,542.1012 Hz. 




B. 4,572.1014Hz. 

C. 3,879.1014 Hz. 




D. 2,571.1013 Hz.
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